














PHỤ LỤC I: Danh sách người có liên quan của Công ty (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016) 

 

STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao dịch 

chứng 

khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công ty Số CMND/ĐKKD, ngày 

cấp, nơi cấp 

Địa chỉ Thời điểm 

bắt đầu là 

người có 

liên quan  

Thời 

điểm 

không 

còn là 

người có 

liên quan  

Lý 

do 

1 Nguyễn Trung 

Chính 

 Chủ tịch HĐQT, Tổng 

giám đốc công ty 

011258676 do CA Hà Nội 

cấp ngày 17/6/2002  

34 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

2007   

2 Hoàng Ngọc Hùng  Phó Chủ tịch HĐQT – 

Phó TGĐ Công ty 

010242345 do CA Hà Nội 

cấp ngày 26/4/2006 

41 Yên Lạc, phường 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

2007   

3 Đào Mạnh Kháng  Phó Chủ tịch HĐQT 012073456 do CA Hà Nội 

cấp ngày 09/7/2009  

Số 17 Ngõ 61 Thái 

Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

2007   

4 Nguyễn Phước Hải  Thành viên HĐQT, Phó 

TGĐ 

011339197 do CA Hà Nội 

cấp ngày 04/06/2003  

P504 Tập thể Bộ Nội 

thương, Phường Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

2007   

5 Nguyễn Tường Vy  Thành viên HĐQT 001167000296 do 

Cục cảnh sát ĐKQL Cư trú 

và DLQG dân cư cấp ngày 

13/09/2013 

32 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

6/2016   



6 Nguyễn Minh Đức  Thành viên HĐQT 010218147 do CA Hà Nội 

cấp ngày 20/06/1996  

Nhà 17T2 Khu đô thị 

Vinaconex, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

2007   

7 Tạ Hoàng Linh  Thành viên HĐQT 011946444 do CA Hà Nội 

cấp ngày 02/06/2000 

Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

2007   

8 Trương Tuấn Lâm  Thành viên HĐQT 011887193 do CA Hà Nội 

cấp ngày 10/01/2008  

Số 23, tổ 23, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

1/2016   

9 Nguyễn Kim 

Cương 

 Thành viên HĐQT 011272503 do CA Hà 

Nội cấp ngày 07/8/2003 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 
2007   

10 Nguyễn Đức 

Khương 

 Trưởng BKS 012099472 do CA Hà Nội 

cấp ngày 24/01/2013  

Căn hộ B0513 chung cư 

Thăng Long No1, số 1 

Đại lộ Thăng Long, 

phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

6/2016   

11 Trương Thanh 

Phúc 

 Thành viên BKS 013326610 do CA Hà Nội 

cấp ngày 10/10/2010  

Số 310 Nơ 18 khu đô thị 

Pháp Vân- Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

2013   

12 Vũ Thị Phương 

Thanh 

 Thành viên BKS 012962489 do CA Hà Nội 

cấp ngày 22/4/2007  

107, Nhà M, tập thể văn 

công quân đội, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

6/2016   



13 Nguyễn Thành 

Nam 

 Thành viên BKS 013043920 do CA Hà Nội 

cấp ngày 28/02/2008  

Số 307 nhà B7, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 
6/2016   

14 Lê Thanh Sơn  Giám đốc Tài chính – 

Người đại diện công bố 

thông tin 

012969097 do CA Hà Nội 

cấp ngày 03/5/2007  

Số nhà 64/96 ngõ Tự do, 

Tập thể Đại học KTQD, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

2007   

15 Nguyễn Hồng 

Phương 

 Kế toán trưởng 012285375 do CA Hà Nội 

cấp ngày 18/08/2012 

Số 5 Tổ 8 Quan Hoa 

Cầu Giấy, Hà Nội 
2012   

16 
Công ty TNHH 

Tích hợp Hệ thống 

CMC 

 Công ty con 0101925883 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

26/3/2007 

Tầng 16 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2007   

17 
Công ty TNHH 

Tích hợp Hệ thống 

CMC Sài Gòn 

 Công ty con 0311082125 do Sở KHĐT 

TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 

23/8/2011 

Số 111-121 Ngô Gia 

Tự, P2, Q10, TP. Hồ 

Chí Minh 

2011   

18 
Công ty TNHH 

Giải pháp Phần 

mềm CMC 

 Công ty con 0101904587 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

11/3/2008 

Tầng 14 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

19 
Công ty TNHH 

Sản xuất và 

Thương mại CMC 

 Công ty con 0105514041 Sở KHĐT TP. 

Hà Nội cấp ngày 

03/10/2007 

Tầng 12 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2007   



20 
Công ty TNHH 

Máy tính CMS 
 Công ty con 0104003066 Sở KHĐT TP. 

Hà Nội cấp ngày 16/4/2008 

Tầng 12 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

21 
Công ty CP Hạ 

tầng Viễn thông 

CMC 

 Công ty con 0102900049 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

05/9/2008 

Tầng 15 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

22 
Công ty CP An 

ninh An toàn 

Thông tin CMC 

 Công ty con 0102764477 do Sở KHĐT 

TP. Hà Nội cấp ngày 

30/5/2008 

Tầng 4 CMC Tower, 

phố Duy Tân, phường 

Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

2008   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC II : Danh sách người nội bộ và người liên quan của người nội bộ (đính kèm Báo cáo tình hình quản trị năm 2016) 

 

STT Tên tổ chức/cá 

nhân 

Tài 

khoản 

giao 

dịch 

chứng 

khoán 

(nếu 

có) 

Chức vụ 

tại công ty 

(nếu có)/ 

Mối quan 

hệ với cổ 

đông nội 

bộ 

Số 

CMND/ĐKKD 

Ngày cấp 

CMND 

/ĐKKD 

Nơi cấp 

CMND/ 

ĐKKD 

Địa chỉ Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Trung 

Chính 

 Chủ tịch 

HĐQT, 

Tổng giám 

đốc công ty 

011258676 17/6/2002 CA Hà 

Nội 

34 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

678.400 1,00%  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thế Hùng  Bố đẻ 010032114 20/4/1978 CA Hà 

Nội 

A19 Yên Lãng, Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0  

Phạm Thị Ngọc 

Uyển 
 Mẹ đẻ 010035978 08/05/1978 CA Hà 

Nội 

A19 Yên Lãng, Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Bích Diệp  Chị ruột 010358696 24/04/1997 CA Hà 

Nội 

10 Lô 3A Khu đô thị 

Trung Yên, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
 Chị ruột 010593407 21/01/2005 CA Hà 

Nội 

108A, A12 Nghĩa Tân, 

Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Minh Đức  Anh ruột, 

Thành viên 

HĐQT 

010218147 20/06/1996 CA Hà 

Nội 

Nhà 17T2, Khu đô thị 

Vinaconex, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  



 

Lê Minh Thủy  Vợ 011817409 01/12/1993 CA Hà 

Nội 

34 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0  

Nguyễn Mỹ Linh  Con 001199002383  18/06/2014 CA Hà 

Nội 

34 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0  

 Công ty TNHH 

Đầu tư Mỹ Linh 
 Ông 

Nguyễn 

Trung 

Chính là 

chủ tịch 

HĐTV 

0102689445 30/06/2014 Sở KHĐT 

TP. Hà 

Nội 

34 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

14.251.210 21,16%  

1 Hoàng Ngọc Hùng  Phó Chủ 

tịch HĐQT 

– Phó TGĐ 

Công ty 

010242345 26/4/2006 CA Hà 

Nội 

41 Yên Lạc, phường 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

106.000 0,16%  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thị Thu 

Vân 
 Vợ 011549066 02/10/2004 CA Hà 

Nội 

41 Yên Lạc, phường 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

91.864 0,13%  

Hoàng Ngọc Linh  Con 012729981 23/8/2004 CA Hà 

Nội 

41 Yên Lạc, phường 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  

Hoàng Ngọc Dũng  Con Chưa có   41 Yên Lạc, phường 

Vĩnh Tuy, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 

0 0  



 

Hoàng Ngọc Từ  Bố đẻ 010079907 06/9/1994 CA Hà 

Nội 

Ngõ Hòa Bình 7 Minh 

Khai – Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Bích 

Yến 
 Mẹ đẻ 010262913 18/8/1978 CA Hà 

Nội 

Ngõ Hòa Bình 7 Minh 

Khai – Hà Nội 

0 0  

Hoàng Ngọc Hà  Anh ruột 012468091 13/8/2001 CA Hà 

Nội 

Ngõ Hòa Bình 7 Minh 

Khai – Hà Nội 

0 0  

Hoàng Ngọc Hải  Em ruột 023440300 13/9/2001 CA TP. 

HCM 

25A Hoàng Diệu, Phú 

Nhuận, TP. HCM 

0 0  

3 Đào Mạnh Kháng  Phó Chủ 

tịch HĐQT 

012073456 09/7/2009 CA Hà 

Nội 

Số 17 Ngõ 61 Thái 

Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

Những người có liên quan 

Phạm Thị Chín  Mẹ đẻ    Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

0 0  

Vũ Thị Hương  Vợ 012073511 11/10/2008 CA Hà 

Nội 

Số 17 Ngõ 61 Thái 

Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

Đào Hương Ly  Con Chưa có   Số 17 Ngõ 61 Thái 

Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

Đào Hương Liên  Con Chưa có   Số 17 Ngõ 61 Thái 

Thịnh, phường Thịnh 

0 0  



Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

Đào Phương Anh  Con Chưa có   Số 17 Ngõ 61 Thái 

Thịnh, phường Thịnh 

Quang, quận Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

Đào Thị Mừng  Chị ruột 150077545 15/4/1978 CA Thái 

Bình 

Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

0 0  

Đào Duy Hùng  Anh ruột 151077198 10/5/1988 CA Thái 

Bình 

Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

0 0  

Đào Xuân Trang  Anh ruột 012398501 25/12/2000 CA Hà 

Nội 

P412, Nhà B5, TT Vĩnh 

Hồ, Đống Đa, Hà Nội 

0 0  

Đào Xuân Quyết  Anh ruột 150840859 09/5/1983 CA Thái 

Bình 

Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

0 0  

Đào Thị Huệ  Chị ruột 150840907 23/4/2007 CA Thái 

Bình 

Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

0 0  

Đào Thị Phấn  Chị ruột 150840730 19/3/2003 CA Thái 

Bình 

Đông Quý, Tiền Hải, 

Thái Bình 

0 0  

Công ty CP XNK 

Tổng hợp Hà Nội 
 Ông Đào 

Mạnh 

Kháng là 

Phó Tổng 

Giám đốc 

0103016728 13/4/2007 Sở KHĐT 

TP. Hà 

Nội 

Số 64 Nguyễn Lương 

Bằng, phường Nam 

Đồng, Đống Đa, Hà Nội 

9.393.596 13,95%  

4 Nguyễn Phước Hải  Thành viên 

HĐQT, 

Phó TGĐ 

011339197 04/06/2003 CA Hà 

Nội 

P504 Tập thể Bộ Nội 

thương, Phường Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

2.077.600 3,09%  



Những người có liên quan 

Nguyễn Phước Hiền  Bố đẻ 010046785 29/03/1996 CA Hà 

Nội 

P504 Tập thể Bộ Nội 

thương, Phường Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

Lương Thị Lưu  Mẹ đẻ 010122677 26/05/2004 CA Hà 

Nội 

P504 Tập thể Bộ Nội 

thương, Phường Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

0 0  

Lê Êlêna  Vợ 013339359 09/09/2010 CA Hà 

Nội 

11A, phố Tông Đản, 

phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0  

Nguyễn Phước 

Nghiêm 
 Con Chưa có   11A, phố Tông Đản, 

phường Tràng Tiền, 

quận Hoàn Kiếm, Hà 

Nội 

0 0  

Nguyễn Lệ Hà  Chị ruột 011294361 11/04/1984 CA Hà 

Nội 

CHLB Đức- 

Gartenstrasse 1a85635 

Hohenkirchen 

0 0  

Nguyễn Mỹ Hương  Chị ruột 010218337 13/3/2006 CA Hà 

Nội 

P504 Tập thể Bộ Nội 

thương, Phường Thịnh 

Quang, Đống Đa, Hà 

Nội 

310.654 0,46%  

5 Nguyễn Tường Vy  Thành viên 

HĐQT 

001167000296 13/09/2013 Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

32 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0  



DLQG 

dân cư 

Những người có liên quan 

Nguyễn Tiến 

Hùng 

 Bố đẻ 001032000026 

  

22/11/2013 Cục cảnh 

sát ĐKQL  

cư trú và 

DLQG 

dân cư 

Khu chung cư HH4C, 

phòng 226, Hà Nội 

0 0  

Ngô Kim Thanh  Mẹ đẻ 010317998 

   

  

04/05/2006 CA TP. 

Hà Nội 

Khu chung cư HH4C, 

phòng 226, Hà Nội 

0 0  

Hà Thế Vinh  Con 12958732 

 

7/5/2007 CA TP. 

Hà Nội 

32 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0  

Hà Thế Trung  Con B8529550 

  

25/11/2013 Cục Quản 

lý Xuất 

nhập cảnh 

32 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

0 0  

Nguyễn Thị 

Tường Khanh 

 Chị ruột 001158003157 

  

21/04/2015 Cục cảnh 

sát ĐKQL 

Cư trú và 

DLQG 

dân cư 

B04 khu Mỹ Đình 1, Hà 

Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Lan 

Anh 

 Chị ruột 010317996 

 

28/04/2006 CA TP. 

Hà Nội 

Phòng 410 khu E3 tập 

thế ĐH Bách khoa Hà 

Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Lan 

Hương 

 Chị ruột 011377440 

 

25/11/2001 CA TP. 

Hà Nội 

Khu chung cư HH4C, 

phòng 226, Hà Nội 

0 0  



Nguyễn Phương 

Nhi 

 Em ruột 011996723 

 

27/06/2008 CA TP. 

Hà Nội 

số 49 đường Anh Đào 9, 

Vinhomes Riverside, 

Long Biên, Hà Nội 

0 0  

Công ty TNHH Đầu 

tư MVI 

 Bà Nguyễn 

Tường Vy 

là thành 

viên HĐTV 

0102032040 04/9/2008 Sở KHĐT 

TP. Hà 

Nội 

Số 32 đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

14.161.600 21,03%  

6 Nguyễn Minh Đức  Thành viên 

HĐQT 

010218147 20/06/1996 CA Hà 

Nội 

Nhà 17T2 Khu đô thị 

Vinaconex, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thế Hùng  Bố đẻ 010032114 20/4/1978 CA Hà 

Nội 

A19 Yên Lãng, Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0  

Phạm Thị Ngọc 

Uyển 
 Mẹ đẻ 010035978 08/05/1978 CA Hà 

Nội 

A19 Yên Lãng, Đống 

Đa, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Bích Diệp  Chị ruột 010358696 24/04/1997 CA Hà 

Nội 

10 Lô 3A Khu đô thị 

Trung Yên, Trung Hòa, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Minh 

Tâm 
 Chị ruột 010593407 21/01/2005 CA Hà 

Nội 

108A, A12 Nghĩa Tân, 

Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Trung 

Chính 
 Phó Chủ 

tịch HĐQT, 

Tổng giám 

đốc công 

ty- Em ruột 

011258676 17/6/2002 CA Hà 

Nội 

34 Đường Tây Hồ, 

Quảng An, Tây Hồ, Hà 

Nội 

678.400 1,00%  



Lê Thị An Thu  Vợ 011778431 03/12/2007 CA Hà 

Nội 

Nhà 17T2 P1403 Khu đô 

thị Vinaconex, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Lê Minh  Con Chưa có   Nhà 17T2 P1403 Khu đô 

thị Vinaconex, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Nhật Minh  Con Chưa có   Nhà 17T2 P1403 Khu đô 

thị Vinaconex, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Lê Thùy 

Dương 
 Con Chưa có   Nhà 17T2 P1403 Khu đô 

thị Vinaconex, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

 Công ty TNHH 

Thương mại & Dịch 

vụ DTSC 

 Ông 

Nguyễn 

Minh Đức 

làm Giám 

đốc 

01012023288 28/11/2005 Sở KHĐT 

TP. Hà 

Nội 

Nhà 17T2 P1403 Khu đô 

thị Vinaconex, Trung 

Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 

197.864 0,30%  

7 Tạ Hoàng Linh  Thành viên 

HĐQT 

011946444 02/06/2000 CA Hà 

Nội 

Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

253.267 0,38%  

Những người có liên quan 

Tạ Duy Minh  Bố đẻ 010592677 11/09/2008 CA Hà 

Nội 

Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Hoàng 

Oanh 
 Mẹ đẻ 010369434 27/2/2002 CA Hà 

Nội 

Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

0 0  



Đỗ Hồng Hạnh  Vợ 011912051 08/9/1995 CA Hà 

Nội 

Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

79.144 0,11%  

Tạ Thu Uyên  Con Chưa có   Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

0 0  

Tạ Thùy Dương  Con Chưa có   Số 27, ngõ 31 Xuân 

Diệu, Quảng An, Tây 

Hồ, Hà Nội 

0 0  

8 Trương Tuấn Lâm  Thành viên 

HĐQT 

011887193 10/01/2008 CA Hà 

Nội 

Số 23, tổ 23, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thị Ngọc 

Yến 

 Mẹ đẻ 
010309781  

01/06/2007 CA Hà  

Nội 

Số 23, tổ 23, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Lương Thị Thu 

Thủy 

 Vợ 
012805542  

24/03/2011 CA Hà  

Nội 

Số 23, tổ 23, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Trương Tuấn 

Minh 

 Con 
Chưa có 

  Số 23, tổ 23, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Trương Tuấn 

Phong 

 Con 
Chưa có 

  Số 23, tổ 23, phường 

Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Trương Đình Hải 
 Anh ruột 

011753725  
12/12/2012 

CA Hà  Số 23, tổ 23, phường 
0 0  



Nội Yên Hòa, quận Cầu 

Giấy, Hà Nội 

Tập đoàn Bảo Việt  Ông 

Trương 

Tuấn Lâm 

là người đại 

diện phần 

vốn góp 

của Tập 

đoàn Bảo 

Việt tại 

CMC 

0103020065 15/10/2007 Sở KHĐT 

TP. Hà 

Nội 

Số 8 Lê Thái Tổ, Hoàn 

Kiếm, Hà Nội 

3.392.000 5,03%  

9 Nguyễn Kim 

Cương 

 Thành viên 

HĐQT 
011272503 07/8/2003 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 
210.000 0,03%  

Những người có liên quan 

Nguyễn Kim Đức  Bố đẻ 011970308 8/11/2008 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thúy Hiền  Vợ 011949657 19/12/2011 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 
0 0  

Nguyễn Kim Phan  Con 013619097 15/3/2013 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Kim Duy  Con 013676944 20/01/2014 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Kim Thi  Anh ruột 011499426 4/6/2001 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 

0 0  



Nguyễn Kim Hòa  Em ruột 011820208 14/3/2007 CA 

Hà Nội 

188 Quán Thánh,  

Ba Đình, Hà Nội 

0 0  

10 Nguyễn Đức 

Khương 

 Trưởng 

BKS 

012099472  24/01/2013 CA Hà 

Nội 

Căn hộ B0513 chung cư 

Thăng Long No1, số 1 

Đại lộ Thăng Long, 

phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

1.250 0  

Những người có liên quan 

 

Trương Minh Tâm 

 

 

Vợ 
131349265 

  

 

25/3/2010 

CA Hà 

Nội 

Căn hộ B0513 chung cư 

Thăng Long No1, số 1 

Đại lộ Thăng Long, 

phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn Tâm Anh 

 

 

Con đẻ Chưa có 

  
Căn hộ B0513 chung cư 

Thăng Long No1, số 1 

Đại lộ Thăng Long, 

phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Đức 

Lương 

 

Con đẻ Chưa có 

  
Căn hộ B0513 chung cư 

Thăng Long No1, số 1 

Đại lộ Thăng Long, 

phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn Đức Bình 

 

 

Con đẻ Chưa có 

  
Căn hộ B0513 chung cư 

Thăng Long No1, số 1 

Đại lộ Thăng Long, 

phường Trung Hòa, Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

 

Nguyễn Đức 

Tương 

 

 

Anh ruột 141551835  

16/07/2003 CA Hải 

Dương 

Xóm me - Thôn An Tân 

– Xã Gia Tân – Gia Lộc 

– Hải Dương 

0 0  



Nguyễn Đức 

Đương 

 

Anh ruột 141053202  
20/6/2011 CA Hải 

Dương 

Số nhà 30 ngách 3 ngõ 

90 , Khu 3 , Phường 

Tân Bình – TP Hải 

Dương. 

0 0  

 

Nguyễn Thị Mây 

 

Chị ruột 030114004  
19/4/2006 CA Hải 

Phòng 

Số 2 ngách 32, hẻm 33 

ngõ 430 Trần Nguyên 

Hãn – Lê Chân – Hải 

Phòng 

0 0  

Nguyễn Thị Lai 
 

Chị ruột 140214026  
12/08/2009 CA Hải 

Dương 

Số nhà 737 phố Lê 

Thanh Nghị - Phường 

Hải Tân - TP Hải 

Dương 

0 0  

Nguyễn Thị 

Khiêm 

 

Em ruột 141200971  
12/08/2009 

 

CA Hải 

Dương 

Số 28/776 phố Lê 

Thanh Nghị - Phường 

Hải Tân - TP Hải 

Dương 

0 0  

Nguyễn Thị Lệ 
 

Em ruột 141946272  
05/07/2012 CA Hải 

Dương 

Số 85 phố Nguyễn Thị 

Định – TP Hải Dương 
0 0  

Công ty TNHH 

MTV quản lý nợ 

và khai thác tài 

sản Ngân hàng 

TMCP An Bình 

 

Phó Tổng 

Giám đốc 
0104394729  

 

18/01/2010 

Sở 

KHĐT 

Hà Nội 

Tầng 2 , tòa nhà 

Geleximco, số 36 

Hoàng Cầu, phương Ô 

Chợ Dừa – Đống Đa – 

Hà Nội. 

0 0  

Công ty TNHH 

MTV dịch vụ bảo 

vệ ABBA 

 

Chủ tịch 0106112803  

 

27/02/2013 

Sở 

KHĐT 

Hà Nội 

Tầng 2 , tòa nhà 

Geleximco, số 36 

Hoàng Cầu, phương Ô 

Chợ Dừa – Đống Đa – 

Hà Nội. 

0 0  

11 Trương Thanh 

Phúc 

 Thành viên 

Ban Kiểm 

soát 

013326610 10/10/2010 CA Hà 

Nội 

Số 310 Nơ 18 khu đô thị 

Pháp Vân- Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  



Những người có liên quan 

Trương Văn Hòa  Bố đẻ 120238862 19/11/2001 CA Bắc 

Giang 

Lục Ngạn, Bắc Giang 0 0  

Trần Thị Huyền  Vợ 013326611 10/10/2010 CA Hà 

Nội 

Số 310 Nơ 18 khu đô thị 

Pháp Vân- Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

Trương Trọng Hiếu  Con 024089000004 23/01/2013 CA Hà 

Nội 

Số 310 Nơ 18 khu đô thị 

Pháp Vân- Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

Trương Thị Phương 

Thảo 
 Con Chưa có   Số 310 Nơ 18 khu đô thị 

Pháp Vân- Tứ Hiệp, 

phường Hoàng Liệt, 

quận Hoàng Mai, Hà 

Nội 

0 0  

Trương Thanh Bình  Anh ruột 120869199 23/4/1984 CA Bắc 

Giang 

Lục Ngạn, Bắc Giang 0 0  

Trương Minh Hạnh  Chị ruột 121741575 07/12/2004 CA Bắc 

Giang 

Lục Ngạn, Bắc Giang 0 0  

Trương Nam Thọ  Em ruột 120801402 21/4/2006 CA Bắc 

Giang 

Lục Ngạn, Bắc Giang 0 0  

Trương Thành Long  Em ruột 121141317 24/4/1991 CA Bắc 

Giang 

Lục Ngạn, Bắc Giang 0 0  



Ngân hàng Nông 

nghiệp và PTNT 

Việt Nam 

 Ông 

Trương 

Thanh Phúc 

là người đại 

diện phần 

vốn góp 

của NH 

Nông 

nghiệp và 

PTNT Việt 

Nam tại 

CMC 

0100686174 09/01/2013 - Số 18 Trần Hữu Dực, xã 

Mỹ Đình, huyện Từ 

Liêm, Hà Nội 

3.392.000 5,04% 
 

12 Vũ Thị Phương 

Thanh 

 Thành viên 

BKS 

012962489 22/4/2007 CA Hà 

Nội 

107, Nhà M, tập thể văn 

công quân đội, Mai 

Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Thiên 

Hoàng 
 Chồng 019079000062 

 

08/12/2014 Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tổ 16 phố Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Gia Khánh  Con Chưa có   Tổ 16 phố Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Trọng Minh 

Tâm 
 Con Chưa có   Tổ 16 phố Mai Dịch, 

Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thị Nga  Mẹ đẻ 090503797 

 

06/10/2007 CA. Thái 

Nguyên 

Tổ 2 phường  Phan Đình 

Phùng, TP Thái Nguyên 

0 0  



Vũ Gia Điệt  Cha đẻ 090109362 

 

27/7/2006 CA. Thái 

Nguyên 

Tổ 2 phường  Phan Đình 

Phùng, TP Thái Nguyên 

0 0  

Vũ Toàn Thắng  Em ruột 091595794 

 

06/10/2007 CA. Thái 

Nguyên 

Tổ 2 phường  Phan Đình 

Phùng, TP Thái Nguyên 

0 0  

Vũ Thị Bích Hằng  Em ruột 197184000097 

 

17/10/2014 Cục cảnh 

sát ĐKQL 

cư trú và 

DLQG về 

dân cư 

Tổ 2 phường  Phan Đình 

Phùng, TP Thái Nguyên 

0 0  

13 Nguyễn Thành 

Nam 

 Thành viên 

BKS 

013043920 28/02/2008 CA Hà 

Nội 

Số 307 nhà B7, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Văn Bảo  Bố đẻ 162659601  15/11/2007 CA Nam 

Định 

Số74 đường Nguyễn 

Khuyến,  TP. Nam Định 

0 0  

Đặng Thị An Ninh  Mẹ đẻ 013056300  28/02/2008 CA Hà 

Nội 

Số 307 nhà B7, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Lê Thị Dung  Vợ 013167429  21/04/2009 CA Hà 

Nội 

Số 307 nhà B7, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Hải Phong  Con  Chưa có   Số 307 nhà B7, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Khánh Chi  Con  Chưa có   Số 307 nhà B7, Nghĩa 

Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Văn Trung  Anh ruột 162425042  11/05/2015 CA Nam 

Định 

Số74 đường Nguyễn 

Khuyến,  TP. Nam Định 

0 0  



Công ty Cổ phần 

Quản lý Quỹ Đầu tư 

Chứng khoán An 

Bình 

 Nhân viên 12/UBCK-

GPHĐQLQ  

28/12/2006 Ủy ban 

Chứng 

khoán Nhà 

nước 

Tầng 12, Tòa nhà 

Geleximco, số 36, 

Hoàng Cầu, Đống Đa, 

Hà Nội 

0 0  

14 Lê Thanh Sơn  Giám đốc 

Tài chính – 

Người đại 

diện công 

bố thông tin 

012969097 03/5/2007 CA Hà 

Nội 

Số nhà 64/96 ngõ Tự do, 

tập thể Đại học KTQD, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

47.700 0,07%  

Những người có liên quan 

Tạ Thu Trang  Vợ 011902681 10/8/1995 CA Hà 

Nội 

Số nhà 64/96 ngõ Tự do, 

tập thể Đại học KTQD, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

37.100 0,05%  

Lê Tạ Hà Linh  Con Chưa có   Số nhà 64/96 ngõ Tự do, 

tập thể Đại học KTQD, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0 0  

Lê Hoàng Nhật 

Minh 
 Con Chưa có   Số nhà 64/96 ngõ Tự do, 

tập thể Đại học KTQD, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0 0  

Lê Thanh Kề  Bố đẻ 173234054 15/9/2006 CA Thanh 

Hóa 

TT Công ty 

Secpentinre& Hóa chất, 

Tế Lợi, Nông Cống, 

Thanh Hóa 

0 0  

Lê Thị Phương  Mẹ đẻ 173234078 15/9/2006 CA Thanh 

Hóa 

TT Công ty 

Secpentinre& Hóa chất, 

Tế Lợi, Nông Cống, 

Thanh Hóa 

0 0  



Lê Thanh Thủy  Em ruột 172405227 17/3/1999 CA Thanh 

Hóa 

Số nhà 64/96 ngõ Tự do, 

tập thể Đại học KTQD, 

Hai Bà Trưng, Hà Nội 

0 0  

15 Nguyễn Hồng 

Phương 

 Kế toán 

trưởng 

012 285 375 18/08/2012 Hà Nội Số 5 Tổ 8 Quan Hoa Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Những người có liên quan 

Nguyễn Hoài Nam  Chồng 012277776 28/07/2008 Hà Nội Số 5 Tổ 8 Quan Hoa Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Nam Khánh  Con Chưa có   Số 5 Tổ 8 Quan Hoa Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Nam Phong  Con Chưa có   Số 5 Tổ 8 Quan Hoa Cầu 

Giấy, Hà Nội 

0 0  

Nguyễn Thái Dương  Bố đẻ 010240944 11/11/2010 Hà Nội Số 12 Ngõ Chiến Thắng, 

Phố Khâm Thiên, Đống 

Đa, HN 

0 0  

Nguyễn Bích Nga  Mẹ đẻ 010114865 27/09/2004 Hà Nội Số 12 Ngõ Chiến Thắng, 

Phố Khâm Thiên, Đống 

Đa, HN 

0 0  

Nguyễn Nhật Quang  Anh ruột 012048290 26/02/2009 Hà Nội Số 12 Ngõ Chiến Thắng, 

Phố Khâm Thiên, Đống 

Đa, HN 

0 0  


